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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1689/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị
 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 813/TTr-STNMT ngày 25 tháng 6 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị tại huyện Thuận Châu, với những nội dung sau:
1. Giao đất
1.1. Giao 41.086 m2 đất cho 19 đơn vị với 20 khu đất tại huyện Thuận Châu

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Địa chỉ, nguồn gốc khu đất, mục đích sử dụng đất: (Có Danh sách và bản đồ các khu đất kèm theo). 

1.2. Giao 3.990,6 m2 đất cho 16 đơn vị với 17 khu đất để quản lý (có Danh sách kèm theo). Phần diện tích này là đất quy hoạch hành lang giao thông, các đơn vị không được xây dựng các công trình trên đất, khi Nhà nước mở đường giao thông sẽ thu hồi theo quy định.

2. Cấp Giấy

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị với 20 khu đất được giao tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
- Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị đối với các khu đất được cấp Giấy chứng nhận tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.  

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; xác định vị trí đất chuyển thông tin địa chính sang Sở Tài chính để xác định giá trị quyền sử dụng đất cho 19 đơn vị; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị.

2. Giao Sở Tài chính
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của Nhà nước giao cho 19 đơn vị.
3. Giao UBND huyện Thuận Châu
Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Các đơn vị được giao đất tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này
Quản lý và sử dụng phần diện tích đất được giao theo đúng quy định của Luật Đất đai và đúng mục đích ghi tại Điểm 1.1, Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các đơn vị được giao đất tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
	Nơi nhận:                                                                   
- TT Tỉnh uỷ;                                                                                

- TT HĐND tỉnh;                                                             
- TT UBND tỉnh;

- Như​ Điều 3;

- L​ưu: VT, HS - Hiệu 20 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 19 ĐƠN VỊ TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)


	Đơn vị được giao đất
	Khu đất giao
	Tổng diện tích (m2)
	Diện tích giao đất, cấp Giấy chứng nhận (m2)
	Thời hạn 
sử dụng đất
	Diện tích giao quản lý (m2)
	Nguồn gốc sử                   dụng đất
	Mục đích sử                        dụng đất

	STT
	Tên đơn vị
	STT
	Địa chỉ
	
	
	
	
	
	

	1
	Trạm Khuyến nông huyện Thuận Châu
	1
	Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	176,3
	115,4
	Lâu dài
	60,9
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp  Nhà nước

	2
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Châu
	2
	Tiểu khu 16, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	899,4
	899,4
	Lâu dài
	
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước

	3
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 10, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	1.257,3
	1.205,8
	Lâu dài
	51,5
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước

	4
	UBND thị trấn Thuận Châu
	4
	Tiểu khu 5, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	766,6
	753,0
	Lâu dài
	13,6
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1956 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước

	5
	UBND xã Muổi Nọi
	5
	Bản Phiềng Băng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	4.540,8
	4.202,1
	Lâu dài
	338,7
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước

	6
	Trạm Y tế thị trấn Thuận Châu
	6
	Tiểu khu 4, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	233,0
	219,7
	Lâu dài
	13,3
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	7
	Trạm Y tế xã Muổi Nọi
	7
	Bản Phiềng Băng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	1.215,9
	706,8
	Lâu dài
	509,1
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	8
	Trạm Y tế xã Chiềng Ly
	8
	Bản Cang, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu
	970,0
	817,9
	Lâu dài
	152,1
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	
	
	9
	Bản Phiêng Xạ, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu
	614,7
	382,7
	Lâu dài
	232
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	9
	Công an huyện Thuận Châu
	10
	Tiểu khu 17, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	3.291,7
	3.198,5
	Lâu dài
	93,2
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1953 đến nay
	Đất an ninh

	10
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Châu
	11
	Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	11.030,2
	10.618,0
	Lâu dài
	412,2
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1952 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước

	11
	Trạm Y tế xã Chiềng Ngàm
	12
	Bản Mển, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
	924,8
	908,1
	Lâu dài
	16,7
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	12
	Trạm Y tế xã Mường Khiêng
	13
	Bản Hống xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
	852,3
	722,5
	Lâu dài
	129,8
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	13
	Trạm Y tế xã Chiềng Pha
	14
	Bản Tạng Phát, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
	1.814,8
	1.762,8
	Lâu dài
	52
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1994 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	14
	Trạm Y tế xã Chiềng Pấc
	15
	Bản Nà Lĩnh, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu
	1.274,0
	1.232,9
	Lâu dài
	41,1
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	15
	Trạm Y tế xã Mường Bám
	16
	Bản Nà Hát A, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	2.952,4
	2.952,4
	Lâu dài
	
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	16
	Trạm Y tế xã Phổng Lái
	17
	Bản Kiến Xương, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	1.196,3
	1.196,3
	Lâu dài
	
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	17
	UBND xã Tông Lạnh
	18
	Bản Thẳm A, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	2.154,1
	1.975,3
	Lâu dài
	178,8
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1956 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước

	18
	UBND xã Chiềng Pha
	19
	Bản Tạng Phát, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu
	4.800,7
	3.979,6
	Lâu dài
	821,1
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1956 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước

	19
	UBND xã Bó Mười
	20
	Bản Đông Mạ, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
	4.111,3
	3.236,8
	Lâu dài
	874,5
	Đơn vị đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1956 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp  Nhà nước

	
	Tổng
	20
	45.076,6
	41.086,0
	
	3.990,6
	
	








PAGE  
3

